SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC – LỚP 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

	CÂU
	MÃ ĐỀ 132
	MÃ ĐỀ 209
	MÃ ĐỀ 357
	MÃ ĐỀ 485

	1
	D
	A
	B
	B

	2
	C
	B
	B
	B

	3
	A
	B
	C
	D

	4
	A
	D
	B
	D

	5
	A
	C
	A
	B

	6
	A
	A
	A
	D

	7
	D
	A
	A
	A

	8
	D
	A
	A
	C

	9
	B
	A
	D
	C

	10
	A
	B
	C
	D

	11
	C
	B
	C
	A

	12
	B
	C
	D
	B

	13
	C
	D
	C
	D

	14
	D
	C
	B
	C

	15
	B
	C
	D
	A

	16
	C
	D
	D
	C

	17
	D
	C
	B
	B

	18
	C
	B
	D
	A

	19
	B
	D
	C
	A

	20
	B
	D
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
	  Câu
	                                              Nội dung
	Điểm

	    1

2
	a/ Trình bày đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục? 

Trả lời:

+ Pha tiềm phát: Vi khuẩn thích nghi với môi trường, không có sự gia tăng số lượng tế bào, enzim cảm ứng hình thành để phân giải các chất.

+ Pha luỹ thừa: Trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân, tốc độ sinh trưởng cực đại. 

+ Pha cân bằng: Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian. 

+ Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể giảm dần do chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt, chất độc hại tích luỹ ngày càng nhiều. 
b/ Vì sao dạ dày – ruột ở người được xem là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật?

Trả lời: vì:

- Thường xuyên bổ sung thức ăn.

- Và thường xuyên thải ra ngoài các sản phẩm chuyển hóa vật chất cùng với các vi sinh vật.

a/ Nêu các đặc điểm cơ bản của virut ( về kích thước, cấu tạo, cách dinh dưỡng ) khác với các sinh vật khác? 

Trả lời: 

+ Có kích thước siêu nhỏ.

+ Không có cấu tạo tế bào.

+ Cấu tạo đơn giản ( hoặc HS nêu được: chỉ chứa một loại axit nuclêic bao bọc bởi vỏ prôtêin ) 
+ Sống kí sinh bắt buộc. 

b/ Có 2 bạn học sinh làm sữa chua theo 2 cách:

- Cách 1: Pha sữa bằng nước nóng, sau đó bổ sung ngay một hộp sữa chua vào 

( theo đúng tỉ lệ ) rồi đem ủ từ 6 – 8h.

- Cách 2: Pha sữa bằng nước nóng, sau đó để nguội đến khoảng 400C, bổ sung một hộp sữa chua vào ( theo đúng tỉ lệ ) rồi đem ủ từ 6 – 8h. 

Theo em, cách làm nào thành công, cách làm nào không thành công? Giải thích vì sao thành công và vì sao không thành công?

Trả lời: 

 - Cách 1: không thành công ( 0,25 ) vì không có tác nhân lên men ( do nước nóng làm vi khuẩn lactic chết ) ( 0,25 ) 
 - Cách 2: thành công ( 0,25 ) vì đủ các điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lactic lên men( 0,25 ) 
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